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Số liệu vẽ mặt cắt cột MsE. CL

SỐ LIỆU VẼ CỘT
I- CÁC THAM SỐ CHUNG

Tên cột (xem mặt đứng) Bê tông bảo vệ 30 mm
Số lượng tính (xem mặt đứng) Đoạn nối thép 30 D

Tỉ lệ vẽ 25
Tên Trục lệch so với tim cột tầng dưới cùng

Trục x 1,2,3,4 0 mm
Trục y B,C,D 0 mm

II- KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Tiết diện cột (Tối đa 10 loại tiết diện)

Số loại 3 loại Lệch tâm so tim
Thép trong mặt cắt

STT Loại Cạnh x Cạnh y ex ey Số hiệu các thanh
Đ. kính (mm) (mm) (mm)

1 Chữ nhật 500 300 0 0 1 2 10
2 Chữ nhật 400 300 -50 0 3 4 11
3 Chữ nhật 300 300 -100 0 5 12

Cốt thép (Tối thiểu 2 loại thanh)
Số loại thanh 8 loại

STT Số hiệu Loại Thép chính
dai Số Đ. kính hàng Kh. cách tại Số nhánh

thanh (mm) thứ thân chân x y
1 1 x 4 20 1
2 2 y 2 16 1
3 3 x 2 20 1
4 4 y 2 16 1
5 5 xy 4 16 1
6 10 dai 6 200 100 5 3
7 11 dai 6 200 100 6 4
8 12 dai 6 200 100 2 2
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cột tầng trệtTiết diện

Thép đai

B,C,D

1,2,3,
4

B,C,D

1,2,3,
4

1,2,3,
4

B,C,D

1,2,3,
4

1,2,3,
4

MẶT CẮT 1 MẶT CẮT 2 MẶT CẮT 3

5-4Y16 
12- R6 @200/100

1-8Y20 
2-4Y16 
10- R6 @200/100

3-4Y20 
4-4Y16 
11- R6 @200/100
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SỐ LIỆU VẼ CỘT
I- CÁC THAM SỐ CHUNG
CỘT Tên C2-02

Số lượng tính 2 cột

Tỉ lệ vẽ 25
CÁC THÔNG SỐ

Bê tông bảo vệ 30 mm
Đoạn nối thép 30 d

Ghi cao độ vào Ghi trục Tên Độ lệch
bản vẽ Yes (Yes/No) Trục x 1,2,3,4 0

Trục y B,C,D 0
Số loại mặt cắt 3 mặt cắt (Trục lệch so với tim cột tầng dưới cùng)
Loại móng

Chiều dày (vẽ) 800 mm
II- KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Tham số các tầng (từ móng đến mái)

Số tầng
6 tầng

Tầng Tên Cao độ Mặt cắt Loại Cạnh x Cạnh y ex Kí hiệu
(m) (mm) (mm) (mm) mặt cắt

0 BASE -1
1 TRET -0.05 Mặt cắt 1 Chữ nhật 500 300 0 1
2 LAU1 3.95 Mặt cắt 1 Chữ nhật 500 300 0 1
3 LAU2 6.95 Mặt cắt 2 Chữ nhật 400 300 -50 2
4 LAU3 9.95 Mặt cắt 3 Chữ nhật 300 300 -100 3
5 MAI 12.95 Mặt cắt 3 Chữ nhật 300 300 -100 3
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2

3

1

2

3

SƠ ĐỒ CỘT

1-4Y20
2-2Y16

5-4Y16

3-2Y20
4-2Y16

B,C,D

5-4Y16
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